
TT Số vào sổ Số Seri Họ tên Ngày sinh Xếp loại Ngày cấp CC

1 VLVHPH.QP22.01 C00430213 Bùi Thị Hà 23/09/1990 Khá 02/11/2022

2 VLVHPH.QP22.02 C00430214 Hoàng Đình Kiên 13/12/1988 Giỏi 02/11/2022

3 VLVHPH.QP22.03 C00430215 Phạm Thị Mỹ Linh 22/12/1992 Khá 02/11/2022

4 VLVHPH.QP22.04 C00500317 Bùi Văn Nhiêm 02/10/1984 Khá 11/01/2023

5 VLVHPH.QP22.05 C00430217 Đinh Thị Nhung 16/08/1990 Giỏi 02/11/2022

6 VLVHPH.QP22.06 C00430218 Lê Văn Tuấn 16/03/1991 Khá 02/11/2022

7 VLVHPH.QP22.07 C00500318 Hà Thị Yến 17/04/1985 Khá 11/01/2023

8 VLVHPH.QP22.08 C00430220 Lê Viết Anh 07/10/1992 Giỏi 02/11/2022

9 VLVHPH.QP22.09 C00430221 Hoàng Đình Linh 12/06/1994 Xuất sắc 02/11/2022

10 VLVHPH.QP22.10 C00430222 Vũ Đức Long 12/02/1992 Giỏi 02/11/2022

11 VLVHPH.QP22.11 C00430223 Phạm Công Tuấn 06/05/1982 Giỏi 02/11/2022

12 VLVHPH.QP22.12 C00430224 Ngân Thế Anh 13/10/1991 Giỏi 02/11/2022

13 VLVHPH.QP22.13 C00430225 Lê Văn Hưng 19/08/1979 Khá 02/11/2022

14 VLVHPH.QP22.14 C00430226 Nguyễn Cao Khánh 13/11/1978 Giỏi 02/11/2022

15 VLVHPH.QP22.15 C00430227 Nguyễn Thị Liên 05/10/1985 Khá 02/11/2022

16 VLVHPH.QP22.16 C00430228 Lã Đình Linh 14/06/1998 Giỏi 02/11/2022

17 VLVHPH.QP22.17 C00430229 Đào Tử Phòng 23/08/1979 Giỏi 02/11/2022

18 VLVHPH.QP22.18 C00430230 Lê Sỹ Quân 15/12/1991 Khá 02/11/2022

19 VLVHPH.QP22.19 C00430231 Vi Văn Sơn 13/10/1992 Khá 02/11/2022

20 VLVHPH.QP22.20 C00430232 Hà Ngọc Thịnh 25/09/1981 Giỏi 02/11/2022

21 VLVHPH.QP22.21 C00430233 Đinh Thị Thư 06/09/1987 Giỏi 02/11/2022

22 VLVHPH.QP22.22 C00430234 Lăng Thị Thưởng 04/02/1994 Giỏi 02/11/2022

23 VLVHPH.QP22.23 C00430235 Đỗ Việt Anh 11/12/1995 Khá 02/11/2022

24 VLVHPH.QP22.24 C00430236 Đỗ Văn Ngọc 04/04/1995 Khá 02/11/2022

25 VLVHPH.QP22.25 C00430237 Lê Đình Quang 11/03/1997 Khá 02/11/2022

26 VLVHPH.QP22.26 C00430238 Lã Trường Sơn 11/12/1999 Khá 02/11/2022

27 VLVHPH.QP22.27 C00430239 Đinh Văn Tập 10/07/1986 Khá 02/11/2022

28 VLVHPH.QP22.28 C00430240 Nông Văn Thương 04/03/1998 Khá 02/11/2022

29 VLVHPH.QP22.29 C00430241 Nguyễn Xuân Tín 27/10/1995 Xuất sắc 02/11/2022

30 VLVHPH.QP22.30 C00430242 Hoàng Sỹ Nam 24/10/1984 Giỏi 02/11/2022

31 VLVHPH.QP22.31 C00430243 Phạm Văn Tú 02/02/1988 Giỏi 02/11/2022

32 VLVHPH.QP22.32 C00430244   Nguyễn Văn Ánh 10/10/1971 Khá 02/11/2022

33 VLVHPH.QP22.33 C00430245   Phạm Văn Định 25/07/1966 Khá 02/11/2022

34 VLVHPH.QP22.34 C00430246   Lê Văn Hợp 27/09/1979 Khá 02/11/2022

35 VLVHPH.QP22.35 C00430247   Triệu Văn Huyền 01/12/1965 Giỏi 02/11/2022

36 VLVHPH.QP22.36 C00430248   Đào Trọng Hưng 19/11/1995 Giỏi 02/11/2022

37 VLVHPH.QP22.37 C00430249   Lê Xuân Hưng 25/02/1974 Khá 02/11/2022

38 VLVHPH.QP22.38 C00430250   Lý Thị Ngọc Lan 03/02/1984 Khá 02/11/2022

39 VLVHPH.QP22.39 C00430251   Nguyễn Đình Lâm 21/02/1971 Khá 02/11/2022

40 VLVHPH.QP22.40 C00430252   Phạm Văn Long 08/9/1976 Khá 02/11/2022

41 VLVHPH.QP22.41 C00430253   Trịnh Văn Minh 02/12/1979 Khá 02/11/2022

42 VLVHPH.QP22.42 C00430254   Lê Minh Quý 18/11/1994 Khá 02/11/2022

43 VLVHPH.QP22.43 C00430255   Đỗ Hùng Sơn 03/03/1978 Khá 02/11/2022

44 VLVHPH.QP22.44 C00430256   Lê Đình Trung 01/01/1985 Khá 02/11/2022

THÔNG TIN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (PHÂN HIỆU THANH HÓA)
Quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQP-AN số 216/QĐ-PHĐHHN, ngày 02/8/2022 của Gíam 

đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa
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TT Số vào sổ Số Seri Họ tên Ngày sinh Xếp loại Ngày cấp CC

45 VLVHPH.QP22.45 C00430257   Lê Đình Việt 23/05/1980 Khá 02/11/2022
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